
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Mã lớp Mã khoa Hệ đào tạo TC TL ĐTBTL Hệ 4 Khóa Ghi chú

1 12130192 Châu Duy Thiện 04/09/1991 DH12DT TH DH 98 2.12 12 KO ĐKMH

2 13130074 Trịnh Nhật Quân 15/10/1995 DH13DT TH DH 97.00 1.59 13 ĐTBTL THẤP

3 14130016 Cao Thanh Dũng 15/02/1996 DH14DTA TH DH 84 1.91 14 KO ĐKMH

4 14130068 Nguyễn Nhật Minh 09/05/1996 DH14DTA TH DH 86.00 1.19 14 ĐTBTL THẤP

5 14130051 Sần Huyễn Khang 09/09/1996 DH14DTA TH DH 87.00 1.21 14 ĐTBTL THẤP

6 14130246 Vũ Đình Lâm 16/05/1996 DH14DTB TH DH 83.00 1.47 14 ĐTBTL THẤP

7 15130039 Lê Thị Hướng Dương 09/01/1997 DH15DTA TH DH 48.00 0.83 15 ĐTBTL THẤP

8 15130236 Phạm Đình Vũ 23/12/1997 DH15DTA TH DH 51.00 0.99 15 ĐTBTL THẤP

9 15130220 Trần Minh Tuấn 28/07/1997 DH15DTA TH DH 44.00 0.92 15 ĐTBTL THẤP

10 15130095 Võ Thành Luân 01/01/1997 DH15DTA TH DH 54.00 1.27 15 ĐTBTL THẤP

11 15130018 Vũ Như Chương 02/09/1996 DH15DTA TH DH 82.00 1.59 15 ĐTBTL THẤP

12 15130149 Lê Anh Quang 04/12/1997 DH15DTB TH DH 44.00 0.98 15 ĐTBTL THẤP

13 15130183 Ngô Lâm Anh Thư 28/03/1997 DH15DTB TH DH 78.00 1.57 15 ĐTBTL THẤP

14 15130078 Nguyễn Bảo Anh Khoa 11/02/1996 DH15DTB TH DH 36.00 0.83 15 ĐTBTL THẤP

15 15130081 Phạm Trọng Khương 05/01/1997 DH15DTB TH DH 44.00 1.07 15 ĐTBTL THẤP

16 15130036 Đoàn Thế Dũng 18/05/1997 DH15DTC TH DH 24.00 0.47 15 ĐTBTL THẤP

17 15130112 Lê Đoàn Hồng Ngọc 02/07/1997 DH15DTC TH DH 53.00 1.09 15 ĐTBTL THẤP

18 15130067 Nguyễn Hoàng Hùng 05/04/1997 DH15DTC TH DH 32.00 0.45 15 ĐTBTL THẤP

19 15130054 Nguyễn Ngọc Hiền 15/11/1997 DH15DTC TH DH 65.00 1.25 15 ĐTBTL THẤP

20 15130004 Nguyễn Phương An 20/10/1997 DH15DTC TH DH 62.00 1.01 15 ĐTBTL THẤP

21 16130496 Nguyễn Hiếu Nhân 29/03/1998 DH16DTA TH DH 31.00 0.46 16 ĐTBTL THẤP

22 16130295 Lê Sỹ Gia Bảo 12/01/1998 DH16DTB TH DH 9.00 0.30 16 ĐTBTL THẤP

23 16130420 Nguyễn Cát Tường Khánh 07/04/1998 DH16DTB TH DH 40.00 0.98 16 ĐTBTL THẤP

24 16130607 Nguyễn Văn Thuận 08/10/1998 DH16DTB TH DH 21.00 0.55 16 ĐTBTL THẤP

25 16130433 Phạm Văn Lanh 26/01/1992 DH16DTB TH DH 38.00 1.31 16 ĐTBTL THẤP

26 16130521 Trần Văn Phúc 13/10/1998 DH16DTB TH DH 39.00 0.80 16 ĐTBTL THẤP

27 16130292 Cao Trọng Bắc 24/09/1998 DH16DTC TH DH 27.00 0.90 16 ĐTBTL THẤP

28 16130609 Lương Văn Thức 27/01/1998 DH16DTC TH DH 22.00 0.39 16 ĐTBTL THẤP

29 16130343 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 10/07/1998 DH16DTC TH DH 32.00 0.80 16 ĐTBTL THẤP

30 16130412 Nguyễn Phát Huy 22/05/1998 DH16DTC TH DH 26.00 0.80 16 ĐTBTL THẤP

31 16130473 Phạm Văn Phương Nam 17/01/1998 DH16DTC TH DH 26.00 0.48 16 ĐTBTL THẤP

32 13130281 Phan Trung Tân 15/01/1995 DH13DT TH DH 55.00 1.38 13 TD QUÁ THỜI GIAN
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